
TBl0129
楕円

tbl0129
テキストボックス
Kỳ hạn nộp thuế. Kỳ hạn nộp được ghi ở từng hóa đơn và ở các phần tương ứng như kỳ 1, 2, phần bất kỳ.

tbl0129
線

tbl0129
グループ

tbl0129
楕円

tbl0129
楕円

tbl0129
楕円

tbl0129
テキストボックス
Giấy thông báo nôp thuế thị dân, Tỉnh dân

tbl0129
線

tbl0129
テキストボックス
A Kết quả? Shotoku từ 1/1 đến 31/12 năm trước. Ví dụ: Kyuyo Shotoku→phần thu nhập còn lại sau khi trừ đi phần Kyuyo Shotoku Kojo (chi phí để nhận lương).

tbl0129
線

tbl0129
テキストボックス
B  Chi tiết phần được giảm trừ.

tbl0129
線

tbl0129
テキストボックス
C　Thu nhập trước khi nhân thuế suất. Lược bỏ phần dưới 1000 yên（A－B）＝Ｃ

tbl0129
線

tbl0129
テキストボックス
D　Số tiền sau khi nhân thuế suất của thuế Thị dân（C×６％）=Ｄ

tbl0129
線

tbl0129
テキストボックス
E　Số tiền sau khi nhân thuế suất của thuế Tỉnh dân（C×４％）=Ｅ

tbl0129
線

tbl0129
長方形

tbl0129
線

tbl0129
テキストボックス
F  Số tiền trừ  từ số thuế trong mục 　D・E

tbl0129
長方形

tbl0129
線

tbl0129
テキストボックス
G　Số thuế cuối cùng phải nộp tương ứng với Shotoku. Mỗi người sẽ phải nộp thêm 5,500 yên cùng với số thuế cuối cùng phải nộp  Cắt bớt dưới 100 yên（D・Ｅ）ーＦ＝Ｇ



tbl0129
長方形

tbl0129
テキストボックス
Số thuế thị dân, Tỉnh dân cả năm phải nộp của năm nay

tbl0129
線

tbl0129
長方形

tbl0129
テキストボックス
Số thuế phải nộp tại Ngân hàng, cửa hàng tiện lợi

tbl0129
線

tbl0129
長方形

tbl0129
線

tbl0129
テキストボックス
số thuế được trừ trực tiếp trong lương

tbl0129
長方形

tbl0129
線

tbl0129
テキストボックス
Số thuế được trừ từ lương hưu

tbl0129
長方形

tbl0129
テキストボックス
Số thuế tương ứng với các kỳ phải nộp tại các Ngân hàng, cửa hàng tiện lợi

tbl0129
線

tbl0129
テキストボックス
Danh sách Cửa hàng tiện lợi có thể nộp thuế

tbl0129
線

tbl0129
線

tbl0129
テキストボックス
Danh sách ngân hàng có thể nộp thuế

tbl0129
テキストボックス
※ Ngoài ra từ tháng 10/2020 có thể nộp thuế bằng mã QR.Ví dụ：～～Ｐａｙ



tbl0129
テキストボックス
Nếu muốn thanh toán toàn bộ số thuế 1 lần thì dùng tờ này mang đến Ngân hàng, cửa hàng tiện lợi và nộp thuế. Nếu bạn muốn chia nhỏ nộp thì cũng sẽ thanh toán tại các ngân hàng, cửa hàng tiện lợi nhưng theo các kỳ hạn như kỳ 1,2 được ghi giấy bên dưới.

tbl0129
楕円

tbl0129
楕円

tbl0129
楕円

tbl0129
楕円

tbl0129
テキストボックス
Tờ này được dùng cho nộp thuế kỳ 1 mang giấy này và tiền đến Ngân hàng, Cửa hàng tiện lợi nộp thuế trong thời hạn được ghi trong khung đỏ bên cạnh . Ngoài ra nếu vượt quá thời hạn quy định thì không thể nộp thuế tại các cửa hàng tiện lợi.

tbl0129
楕円

tbl0129
楕円

tbl0129
長方形

tbl0129
長方形

tbl0129
楕円

tbl0129
長方形

tbl0129
楕円

tbl0129
長方形

tbl0129
楕円

tbl0129
テキストボックス
Tờ này dùng cho nộp thuế kỳ 2mang giấy này và tiền đến Ngân hàng, Cửa hàng tiện lợi nộp thuế trong thời hạn được ghi trong khung đỏ bên cạnh . Ngoài ra nếu vượt quá thời hạn quy định thì không thể nộp thuế tại các cửa hàng tiện lợi.



 

tbl0129
スタンプ

tbl0129
スタンプ

tbl0129
楕円

tbl0129
長方形

tbl0129
楕円

tbl0129
長方形

tbl0129
楕円

tbl0129
テキストボックス
Tờ này dùng cho nộp thuế kỳ 3mang giấy này và tiền đến Ngân hàng, Cửa hàng tiện lợi nộp thuế trong thời hạn được ghi trong khung đỏ bên cạnh . Ngoài ra nếu vượt quá thời hạn quy định thì không thể nộp thuế tại các cửa hàng tiện lợi.

tbl0129
楕円

tbl0129
長方形

tbl0129
楕円

tbl0129
長方形

tbl0129
楕円

tbl0129
テキストボックス
Tờ này dùng cho nộp thuế kỳ 4mang giấy này và tiền đến Ngân hàng, Cửa hàng tiện lợi nộp thuế trong thời hạn được ghi trong khung đỏ bên cạnh . Ngoài ra nếu vượt quá thời hạn quy định thì không thể nộp thuế tại các cửa hàng tiện lợi.

tbl0129
楕円

tbl0129
長方形

tbl0129
楕円

tbl0129
長方形

tbl0129
楕円

tbl0129
テキストボックス
Tờ này dùng cho nộp thuế vào thời gian bất kỳ. Mang giấy này và tiền đến Ngân hàng, Cửa hàng tiện lợi nộp thuế trong thời hạn được ghi trong khung đỏ bên cạnh. Ngoài ra nếu vượt quá thời hạn quy định thì không thể nộp thuế tại các cửa hàng tiện lợi. Hình thức này được áp dụng  sau khi  thời hạn của kỳ 4 kết thúc.




